PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
[bookmark: _GoBack](Đính kèm Công văn số: 375 /KSBT-DVTYT ngày 07/6/2023 về việc đề nghị báo giá hiệu chuẩn thiết bị xét nghiệm)

	TT
	Tên trang thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Số seri
	Model
	Hãng SX
	Năm đưa vào sử dụng
	Lần hiệu chuẩn gần nhất
	Tần suất
hiệu chuẩn
	Vị trí
	Thông số và điểm hiệu chuẩn

	1. 
	Tủ an toàn sinh học ESCO
	Chiếc
	02
	2011- 54743
	AVC-4D1
	ESCO
	2017
	
	01 năm
	Phòng pha chế môi trường
	- Cường độ ánh sáng tím: 39,5 μW/ cm2
- Cường độ ánh sáng làm việc: 635 lx
- Hướng dòng khí
- Độ ồn
- Bộ lọc HEPA

	2. 
	Cân kỹ thuật 3 số AND
	Chiếc
	01
	14647841
	GF200
	Nhật
	2005
	07/2020
	03 năm
	Phòng pha chế môi trường
	- Max:  4200g
- d = 0.01 g

	3. 
	Cân kỹ thuật 3 số Santorius CPA 42025
	Chiếc
	01
	24907951
	CPA4202S
	Đức
	2010
	07/2020
	03 năm
	Phòng cấy mẫu
	- Max:  4200g
- d = 0.01 g

	4. 
	Cân phân tích KERN 4 số 
	Chiếc
	01
	WB1210639
	ABS220-4
	KERN
	2014
	7/2020
	03 năm
	Phòng cân-đo quang
	-Max 220g
-d=0,1 mg

	5. 
	Tủ sấy JSR- JSON-050
	Chiếc
	01
	110301-09
	JSR- JSON-050
	Hàn Quốc
	2011
	10/2021
	01 năm
	
	- Nhiệt độ: 180oC

- Sai số: 1oC
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